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Tự hào Việt Nam

Chú Phạm Xuân Kiển (sinh năm 1988), quê Ninh Giang,  
Hải Dương là người đã nuôi khát vọng đưa những món ăn 
bình dân được chế biến từ vịt - một loại gia cầm quen thuộc 
- trở thành đặc sản, phục vụ theo tiêu chuẩn “5 sao”.

NGƯỜI TA CHỌN GÀ, MÌNH CHỌN VỊT
“Bén duyên” với nghề nấu ăn khi mới 19 

tuổi, chú Xuân Kiển đã có cơ hội  học cách 
chế biến các món ăn theo phong cách Á-Âu. 
Tuy nhiên, người đầu bếp trẻ luôn nung  
nấu ý tưởng sẽ tạo ra một món ăn mang 
hương vị đặc trưng của riêng mình. Ý chí  
đó đã thôi thúc chú Kiển bắt tay vào khởi 
nghiệp ở tuổi 23. Chú nhận ra rằng: Chuỗi 
cửa hàng bán đồ ăn nhanh như Lotteria,  
KFC, Mc Donald’s… đều phát triển mạnh  
mẽ từ một cửa hàng nhỏ, trở thành món  
ăn phổ biến và có mặt ở khắp nơi trên thế 
giới. Tuy nhiên, thực đơn chủ yếu của họ 
đều là gà, còn vịt thì chưa có chuỗi cửa hàng  
nào. Suy tính kỹ, cuối cùng, chú Kiển đã  
quyết định chọn vịt làm nguyên liệu cho  
ý tưởng khởi nghiệp của mình.

“THỔI HỒN” CHO MÓN ĂN BÌNH DÂN
Chú Kiển nhận thấy các món vịt quay thông 

thường hiện nay đều có hương vị na ná nhau. 
Bởi thế, bằng sự sáng tạo, tinh ý, chú Kiển 
đã sử dụng kết hợp nhiều loại công thức để 
cho ra đời các món vịt hấp dẫn theo phong 
cách châu Á. Chưa dừng lại ở đó, chú còn chế 
biến vịt thành các món ăn mang cả hương 
vị châu Âu lẫn Việt Nam. Điều này  giúp cho 
món vịt của chú Kiển trở nên đặc biệt, vừa 
thơm ngon, hấp dẫn, lạ miệng, lại chẳng lo 
“đụng hàng”.

“Tiếng lành đồn xa”, khi nhận thấy món 
ăn của mình đã tạo được ấn tượng và tiếng 
vang, chú Kiển bắt đầu nghĩ đến việc mở 
rộng quy mô và phát triển cửa hàng theo 
chuỗi hệ thống. Tính đến nay, chú Xuân Kiển 
đã sở hữu tới 10 điểm kinh doanh khác khau, 
đưa các món ăn bình dân từ vịt trở thành đặc 
sản và đến gần hơn với người tiêu dùng.

MINH CHÂU

NÂNG 
TẦM

món ăn vỉa hè



ĐỀ THI “TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI” TOÀN QUỐC 
       LẦN THỨ 21 NĂM HỌC 2022-2023

3 Câu 1    

Lựa chọn và sắp 
xếp các mốc thời 
gian, sự kiện, địa 
danh, nhân vật 
lịch sử tại bảng A 
sao cho phù hợp 
với các cột tại 
bảng B.

Câu 2    

l Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi 
em có đầy đủ bài dự thi của 01 bộ Đề thi cả 4 môn Toán, Tiếng Việt, 

TNXH (khối 2, 3), Lịch sử - Địa lý (khối 4, 5) và Kỹ năng sống.
l  Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự 

thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo Chăm 
Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 

Bảng A. Mốc thời gian, sự kiện, địa danh, nhân vật lịch sử.

Bảng B. Một số chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp.

a) Nối tên các 
nhân vật lịch sử 
ở cột A với các 
sự kiện lịch sử 
ở cột B sao cho 
phù hợp.

b) Sắp xếp các 
sự kiện theo thứ 
tự thời gian.

Chiến dịch Việt Bắc	 Chiến dịch Biên Giới	 Chiến dịch Điện Biên Phủ

...................................... ...................................... ......................................

1) Trương Định

a) Sự ra đời của Đảng Cộng sản 
Việt Nam.

b) Phong trào Đông du.

d) Chiến thắng Điện Biên Phủ.

e) Cuộc phản công ở kinh thành 
Huế và ban Chiếu Cần Vương.

3) Tôn Thất Thuyết

2) Phan Bội Châu

4) Nguyễn Ái Quốc

5) Võ Nguyên Giáp

c) Được nhân dân suy tôn là  
“Bình Tây Đại nguyên soái”.

tháng 10-1947, Chợ Đồn, sông Lô, La Văn Cầu, Đông Khê, thu – 
đông năm 1950, quân Pháp đóng trên Đường số 4 phải rút chạy, 
tướng Đờ Ca-xtơ-ri, Phan Đình Giót, Him Lam, ngày 7-5-1954, 56 
ngày đêm, Bế Văn Đàn, tập đoàn cứ điểm, Bắc Kạn, tàu chiến và ca 
nô Pháp bị phục kích và bắn cháy, Bác Hồ, Võ Nguyên Giáp.

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ



  l  Bài dự thi gửi về địa chỉ:
Tham dự Trạng Nguyên nhỏ tuổi 
năm học 2022-2023
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
l  Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

Câu 3

Câu 5

Cột A Cột B

Nối một ý ở cột A với một ý ở cột B để thể hiện mối liên 
hệ giữa tự nhiên và hoạt động sản xuất ở nước ta.

Em hãy viết cảm nhận của em về một nhân vật hay một sự kiện lịch sử trong 
thời kì từ năm 1945 đến năm 1954 mà em thích nhất!

THAM DỰ NGÀY HỘI
TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

CHẶNG THỨ NHẤT
MÔN : ………..………

Họ và tên: ………………………………………..……………………..……...…

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

a. Chọn các ý ở trong khung rồi viết vào bảng bên dưới cho phù hợp.

b) Kể tên nghề thủ công có ở địa phương em (địa bàn cấp tỉnh hoặc 
huyện). Theo em, địa phương cần làm gì để phát triển nghề thủ công đó?

1) Mạng lưới sông ngòi dày đặc a) Phát triển ngành trồng trọt

2) Ven biển có nhiều bãi tắm và phong 
cảnh đẹp b) Phát triển thủy điện và 

nuôi trồng thủy sản
3) Khí hậu nước ta nóng và mưa nhiều; 

đất phù sa màu mỡ c) Vị trí địa lí thuận lợi cho việc giao lưu 
với nhiều nước trên thế giới

4) Việt Nam là một bộ phận của châu Á, 
vừa có đất liền, vùng biển thông với đại 
dương, đảo, quần đảo, vùng trời

d) Phát triển du lịch

5) Có nhiều khoáng sản

Câu 4

a) Khai thác khoáng sản;   b) Dệt lụa tơ tằm,   c) Làm đồ gốm;   d) Cơ khí; 

        A. Ngành công nghiệp			        B. Nghề thủ công
...........................................................		  ...........................................................
...........................................................		  ...........................................................

e) Phát triển nhiều ngành công nghiệp

l Với các thí sinh tham gia thi 
theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho 
toàn bộ bài dự thi của mình vào 
chung một phong bì, ghi kèm mã 
số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu 
các bộ đề thi theo hình thức online. 

e) Hóa chất;   g) Chạm khắc gỗ;   h) Chế biến lương thực, thực phẩm;  i) Làm hàng cói



NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

BỘ ĐỀ  

SỐ 3

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo.

Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

Theo NGUYỄN KHUYẾN
   

Mùa thu câu cá

LỚP 5

+ Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em có 
đầy đủ bài dự thi của 03 bộ đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn 

quốc,  năm học 2022 - 2023. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 

của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo Chăm Học 
(có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 
của mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu 

các bộ đề thi theo hình thức online. 
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Tự chọn kiểu chữ 
(viết đứng hoặc 
viết nghiêng) để 
chép và trình  
bày bài:

Đường đi Sa Pa



lớp : ………..

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: 
Tham dự Ngày hội Viết chữ 

đẹp “Nét chữ - Nết người” 
năm học 2022-2023. Báo 
Chăm Học, số 5 Hòa Mã,  
Hai Bà Trưng, Hà Nội.

+ Hạn cuối gửi bài:  
15/3/2023

Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

BỘ ĐỀ
SỐ 3 Neát chûä -  Nïët ngûúâiNeát chûä -  Nïët ngûúâi

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
CHẶNG 

THỨ 
NHẤT

Phong cảnh, 
thiên nhiên ở Sa Pa 

có gì đặc biệt?

Đường đi Sa Pa

Hôm sau chúng tôi 
đi Sa Pa. Phong cảnh ở 

đây thật đẹp. Thoắt cái, 
lá vàng rơi trong khoảnh 

khắc mùa thu. Thoắt cái, 
trắng long lanh một cơn mưa  

tuyết trên những cành đào, lê, 
mận. Thoắt cái, gió xuân hây 
hẩy nồng nàn với những bông 
hoa lay ơn màu đen nhung 
hiếm quý.
Sa Pa quả là món quà tặng 

diệu kì mà thiên nhiên dành cho 
đất nước ta.

Theo NGUYỄN PHAN HÁCH
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Thơ và lời bình

Tên
Nào Minh Nguyệt, Hiền Thảo
Nào Tuấn Dũng, Phương Mai...
Lớp mình bao nhiêu bạn
Bấy nhiêu là tên hay!

Em còn trong bụng mẹ
Cha đã lo đặt tên
Bao nhiêu điều đẹp đẽ
Mẹ cha ước cho em.

Tên cùng em ra đường
Tên theo em đến lớp
Như viên ngọc vô hình
Tên không rơi không mất.

Cái tên cha mẹ đặt
Suốt đời đi cùng em
Nhắc em làm người tốt
Tên đẹp càng đẹp thêm!

	 NGUYỄN HOÀNG SƠN
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Thường thì mỗi bé có hai tên đấy: tên 
gọi ở nhà và tên gọi ở lớp. Ở nhà bé 
mang những cái tên rất ngộ nghĩnh như 
Miu, Cún, Bống, Nhím..., còn đến lớp thì 
hi hi... phải được gọi bằng cái tên ghi 
trong giấy khai sinh rất “oách” như Minh 
Nguyệt, Hiền Thảo, Tuấn Dũng, Phương 
Mai... mà nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn 
đã kể ra trong bài. Thực ra, còn nhiều 
tên đẹp khác nữa cơ, đúng như nhà thơ 
viết: Lớp mình bao nhiêu bạn / Bấy nhiêu 
là tên hay. 

Bố mẹ nào chẳng muốn chọn cho 
con của mình một cái tên hay mang 
nhiều ý nghĩa tốt đẹp cơ chứ. Các bé 
biết không, khi chúng mình chưa ra khỏi 
bụng mẹ thì bố đã lo đặt tên cho rồi 
đấy. Bởi, con cái là niềm vui lớn nhất, là 
hy vọng và hạnh phúc của cha mẹ: Em 
còn trong bụng mẹ/ Cha đã lo đặt tên/ 

Bao nhiêu điều đẹp đẽ/ Mẹ cha ước cho em. 
Đặt tên cho con là Minh Nguyệt chắc bố 
mẹ muốn con gái của mình là vầng trăng 
sáng; mong con lớn lên dịu dàng nhân 
hậu nên mới đặt tên là Hiền Thảo; ước con 
trai khỏe khoắn ngoan cường mới đặt tên 
là Tuấn Dũng và biết đâu, khi đặt tên con 
Phương Mai là bố mẹ nghĩ tới ánh bình 
minh tinh khôi tươi tắn...

Và, cái tên bố mẹ đặt cho đấy sẽ theo 
ta đi hết cuộc đời. Cái tên định danh cho 
mỗi người ấy ngọt ngào trên môi mẹ, ấm 
áp trong giọng cha, dịu dàng trong lời cô 
và ríu rít trong tiếng gọi bạn bè. Tên gắn 
liền với chúng ta, từ nhỏ đến lớn, từ trẻ 
đến già như một báu vật của bố mẹ cho: 
Tên cùng em ra đường/ Tên theo em đến 
lớp/ Như viên ngọc vô hình/ Tên không rơi 
không mất. 

Các bạn ơi, đừng phụ lòng bố mẹ nhé. 
Hãy sống và làm những việc tốt đẹp như 
ý nguyện của bố mẹ gửi gắm vào cái tên 
đặt cho mình: Cái tên cha mẹ đặt/ Suốt 
đời đi cùng em/ Nhắc em làm người tốt/ 
 Tên đẹp càng đẹp thêm!

Nhà thơ MAI QUÝ
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Họ và tên: ………………………………………………………………………… ĐT liên hệ:…………………………….

Lớp: …………  Trường: (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh):…………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Đáp án:    1. ...............................................    2. .................................................      3. .........................................................  

11
                     (Ô phiếu có thể tự kẻ hoặc photo lại)

PHIẾU DỰ THI  QUÁN QUÂN TOÁN ĐỐ       CHĂM HỌC  48
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Năm học 2022 – 2023 này, trường 
PTDTBT TH&THCS Dế Xu Phình (Mù 
Cang Chải, Yên Bái) có 612 học sinh. 
Hầu hết các bạn nhỏ đều là con em 
đồng bào dân tộc Mông. Vì thế, có tới 
400 bạn được học nội trú tại trường 
vào tất cả các ngày trong tuần theo 
chế độ hỗ trợ của nhà nước. Vừa học, 
vừa ăn ngủ tại trường, nên đối với 
các bạn nhỏ ở đây, ngôi trường Dế 
Xu Phình chẳng khác nào “ngôi nhà 
thứ hai” của mình.

Với các “em út” lớp 1, 2 thì những ngày 
đầu đến trường thật đáng nhớ. Lần đầu tiên 
phải xa nhà lâu đến thế, nhiều em vì nhớ 
bố mẹ mà khóc mãi không thôi. Hiểu được 
khó khăn này, trong những tháng đầu tiên 
của năm học, các thầy cô chủ động phân 
công nhau đến trường vào buổi tối để ngủ 
cùng các em.  Những buổi tối ấy, ngoài dạy 
thêm kiến thức, các thầy cô giống như cha 
mẹ, hướng dẫn từng nếp ăn, nếp ở, tâm sự 
và lắng nghe những tâm tư, tình cảm của 
học trò. Nhờ vậy, những khó khăn của các 
em được tháo gỡ kịp thời, giúp các em vui 
vẻ và yên tâm học tập.

cũng như ở nhà

Trường lớp chúng mình

Ở TRƯỜNG
Những ngày đầu bỡ ngỡ
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Ở trường PTDTBT TH&THCS Dế Xu Phình, các bạn nhỏ 
được tham gia  rất nhiều hoạt động bổ ích như sinh hoạt 
câu lạc bộ Mỹ thuật, thêu thổ cẩm, thể dục thể thao, 
múa khèn, múa khăn... Những hoạt động này đều được 
kết hợp giữa yếu tố hiện đại và cổ truyền, giúp học sinh 
không bỡ ngỡ khi làm quen với môn học hay khái niệm 
mới, đồng thời vẫn duy trì văn hóa cổ truyền, nhằm giữ 
gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Đặc biệt, 
các bạn nhỏ ở đây còn cực kỳ hào hứng khi được tham 
gia các sân chơi kiến thức mới như “Trạng nguyên tiếng 
Việt” trên Internet, có bạn còn xuất sắc đoạt được cả giải 
cấp huyện nữa cơ đấy.

Dù điều kiện còn khó khăn nhưng các thầy cô giáo trường 
PTDTBT TH&THCS Dế Xu Phình vẫn nỗ lực trang bị mỗi lớp 
học một giá sách, để giúp học sinh phát huy và nuôi dưỡng 
văn hóa đọc. Các bạn nhỏ ở đây cực thích thư viện tại chỗ 
này. Vào giờ ra chơi, các bạn ấy thường tụm nhau lại để 
cùng đọc những cuốn sách yêu thích.

Tuy nhiên, dù được nhận nhiều đầu sách từ các nguồn  
xã hội hóa, các bạn nhỏ ở Dế Xu Phình 
vẫn hằng ao ước được đọc những 
tờ báo hay, phù hợp với 
lứa tuổi như: Báo Thiếu niên  
Tiền phong và Nhi đồng, 
Thiếu nhi dân tộc, 
Măng non...

HOÀNG MÙI

Lấy thư viện làm niềm vui

Dần hòa nhập và gắn bó



Cùng khám phá

THÚ VỊ XE BUÝT TRƯỜNG HỌC

Hôm nay, Sadie 
và tôi cùng đi xe 

buýt.
Thích quá, 

Sam à! Chúng 
ta cùng đi thôi!

Cửa sổ xe buýt 
rất to và rộng, vì thế ai 

cũng có thể ngắm nghía 
mọi thứ bên ngoài dù ngồi 

ở bất cứ chỗ nào.

Nhiều trường học trên thế giới tổ chức các chuyến 

xe buýt đưa học sinh đến trường vì nó rất thuận tiện 

và an toàn. Cùng khám phá một chiếc xe buýt trường 

học có màu vàng đáng yêu nào các bạn!

Xe buýt rộng và có 
đủ ghế cho các bạn 

nhỏ ngồi. Khi xe chạy, 
ai cũng phải ngồi yên 

ở chỗ của mình.

Xe buýt trường học 
có nhiều kích cỡ khác 

nhau. Chiếc xe buýt chúng 
tớ đang đi đủ lớn để 

cho 70 bạn ngồi.
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Tranh: VŨ HƯƠNG
Dịch lời: MINH KIÊN

Bác tài xế điều 
khiển xe bằng cách 
xoay cái vô lăng 

khổng lồ. 

Bác tài xế ngồi ở phía 
trước. Khi học sinh lên 
xuống, bác ấy thường 

quan sát cẩn thận, thấy 
an toàn mới mở cửa ra.

Xe buýt có 2 bánh 
xe ở phía trước và 4 

bánh ở phía sau. Bánh 
xe xoay tròn đưa xe 

tới nơi nào muốn đến.

Xe buýt trường 
học có màu vàng để 
các bạn nhỏ dễ dàng 

quan sát hơn.

Khi cửa xe buýt 
mở, một biển báo 
sẽ bật ra để nhắc 
nhở các tài xế gần 
đó dừng xe lại, chờ 
cho trẻ em băng 
qua đường một 
cách an toàn.

Có rất nhiều cách để đến 

trường. Còn bạn đến trường 

bằng phương tiện nào:

+ Đi bộ

+ Xe đạp

+ Scooter

+ Xe buýt trường học

+ Xe buýt công cộng

+ Tàu điện

+ Ô tô 
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Mỗi khi thay lớp vỏ mới, cây bạch 
đàn có tên Deglupta được trồng 
trên quần đảo Hawaii (Mỹ) lại để 
lộ ra một lớp vỏ màu xanh lá nhạt. 
Chẳng bao lâu sau, màu xanh lá này 
dần biến đổi, chuyển sang màu sẫm 
hơn và xuất hiện thêm các màu sắc 
khác như đỏ, xanh da trời, cam, nâu 
sẫm đan xen nhau. Khi quá trình thay 
vỏ hoàn tất, toàn thân cây bạch đàn 
như biến thành chiếc cầu vồng lung 
linh  sắc màu.

Nhiều du khách chọn du lịch đến  
Hawaii chỉ để được nhìn tận mắt, sờ 
tận tay và chụp những bức ảnh kỷ 
niệm bên cây bạch đàn cầu vồng lộng 
lẫy này.

BẠCH ĐÀN CẦU VỒNG 
GẦN TRĂM TUỔI
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Thiên nhiên diệu kỳ

Được trồng trang trí tại một ngôi nhà 
ở Vancouver (Canada), đến nay, “cụ” đỗ 
quyên này đã có tuổi đời lên đến... 125 
năm. Mặc dù cao tuổi vậy nhưng “cụ” vẫn 
mang một vẻ đẹp khiến nhiều loài cây 
khác phải ghen tị. Tán của cây rộng tới 
9m và thân cao 7,6m. Mỗi khi đến mùa 
nở hoa, màu hồng đậm lộng lẫy bao 
trùm cả thân cây khiến “cụ”  biến thành 
một quả cầu đầy mê hoặc. Nhiều người 
yêu vẻ đẹp rực rỡ của cây đỗ quyên này 
đến nỗi gọi “cụ” đầy ngưỡng mộ là “hoa 
hậu” đỗ quyên.

“CỤ” ĐỖ QUYÊN 125 TUỔI

	                                                     Dù “thọ” đến hàng
                                                trăm, thậm chí trên 

                          ngàn tuổi, rất nhiều “cụ cây” 
vẫn được mẹ thiên nhiên ban tặng vẻ 
đẹp vô cùng lộng lẫy. Cùng điểm danh 
xem những “cái tên” nào đã được ưu ái 
đến thế nhé!

Những “ cụ cây ”
lộng lẫy nhất 
thế giới 

16



17

Cây hoa tử đằng (còn gọi là cây đậu tía) có nguồn gốc châu Á, thuộc họ cây thân 
leo hóa gỗ.

Mặc dù không phải là cây tử đằng cao tuổi nhất thế giới, nhưng so về độ lộng 
lẫy thì ít cái cây nào vượt qua được cây tử đằng trồng tại công viên Ashikaga (Nhật 
Bản).  Được trồng từ năm 1870, đến nay, tán của cây tử đằng này đã bao phủ trên 
diện tích khoảng 1990m2. Mỗi khi nở hoa, từng chùm tử đằng tím hồng thả từ trên 
cao xuống, rực rỡ như những chùm đèn pha lê lấp lánh. Vì là loài dây leo nên thân 
tử đằng khó có thể chống đỡ được cái tán cây quá cỡ của chính mình, cho nên 
người ta đã phải tạo một cái khung sắt chắc chắn để hỗ trợ tử đằng.

CÂY SỒI THIÊN THẦN 
1500 TUỔI

Oa, chỉ nghe tên thôi đã đủ 
thấy “cụ” cây này xinh đẹp và 
lão làng đến nhường nào! Hiện 
tại, “cụ” sồi đang sống tại Nam  
Carolina (Mỹ) và được xem là 
một tài sản quý giá của mảnh 
đất này.

Trải qua bao trận bão, lũ và động đất, có những lúc tưởng “cụ” sồi không thể 
chống cự nổi, thế nhưng một ngày, cây bỗng hồi sinh trước sự ngỡ ngàng của bao 
người. Cho đến nay, sồi thiên thần có chiều cao 20m và độ che phủ lên tới 1600m2, 
nhánh cây dài nhất có kích thước lên tới... 56m. Với tuổi đời 1500 năm, sồi thiên 
thần đã đi qua biết bao biến cố và sự kiện lịch sử không chỉ của nước Mỹ, mà của 
cả thế giới. 

HÀ CHI

CÂY TỬ ĐẰNG 
TRÊN 150 TUỔI
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Trắc nghiệm vui

Chắc hẳn có lúc bạn sẽ tò mò không biết người khác nghĩ 
gì về mình, đúng không? Vậy hãy chọn một món ăn vặt mà 
bạn “bồ kết” nhất khi trời lạnh để biết được người khác 
“uýnh giá” về mình thế nào, nhé!

Trong mắt người khác, bạn là người 
có tính cách thân thiện và dễ gần. Mọi 
người thích thái độ cởi mở và luôn vui vẻ 
của bạn. Thế nên chẳng có gì lạ khi xung 
quanh bạn luôn có nhiều bạn tốt. Và khi 
có việc gì cần giúp đỡ hoặc cần người để 
“buôn dưa lê” thì bạn chỉ cần “ới một cái” 
là đã thấy bạn bè tíu tít xung quanh.

Bánh mì 
nướng muối ớt

Cháo trai

Mọi người thấy bạn hơi khó gần và 
có phần “chanh sả” khi lần đầu gặp gỡ. 
Khuôn mặt nghiêm nghị của bạn như 
cảnh báo cho cả thế giới biết rằng “E 
hèm! Tui không dễ bắt nạt đâu nha”, 
khiến những người xung quanh… 
hơi bị “hốt cả hền”. Nhưng khi đã đủ 
hiểu về nhau thì ai nấy đều thấy bạn 
thú vị không phải dạng vừa đâu.
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Mọi người xung quanh đều thấy bạn 
là người rất cẩn thận và có tinh thần 
trách nhiệm.  Trước khi làm việc gì, bạn 
đều “xoắn não” nghĩ chán chê rồi mới 
tiến hành để tránh mắc sai sót. Nếu 
việc gì làm chưa được như ý, bạn sẽ 
làm lại đến khi nào hoàn thành tốt mới 
thôi. Thế nên, ai nhờ bạn việc gì cũng 
đều rất yên tâm và hài lòng.

Bài: HÀ THANH
      (Ảnh: Internet)

Khoai 
tây chiên

Ngô nướng

Ốc luộc

Nem 
chua rán

Siêu vô tư và lúc nào cũng “hồn 
nhiên hơn cô tiên” là những “uýnh 
giá” của người thân, bạn bè, bà con 
lối xóm… dành cho bạn. Dù người 
khác có ì xèo này nọ những điều 
không hay về mình thì bạn vẫn hớn 
ha hớn hở chẳng thèm bận tâm. Sự 
vô tư, hồn nhiên của bạn đôi lúc hơi 
thái quá, khiến người khác không 
được hài lòng lắm. Điều chỉnh lại một 
chút xíu để tất cả cùng vui, nha bạn!

Bạn được người khác đánh giá cao về 
tinh thần lạc quan. Trong bất kì hoàn 
cảnh khó khăn nào, bạn luôn suy nghĩ 
tích cực để tìm ra cách giải quyết tốt 
nhất. Mọi người thích năng lượng tích 
cực tỏa ra từ bạn và thường lấy đó làm 
tấm gương để noi theo.

Thông minh và ham học hỏi là ấn 
tượng chung của mọi người dành 
cho bạn. Thú vị hơn, khi tiếp xúc với 
bạn, ai cũng thấy ở bạn toát lên sự 
thông minh nhưng không tự phụ. 
Bạn luôn khiêm nhường để học hỏi 
thêm những điều bổ ích khác. Hãy 
tích cực măm ngô và phát huy hơn 
nữa những ưu điểm mà mình đang 
có, bạn nhé!
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Tổ cười 

Cô giáo: - Nam, em cho cô biết tác 
giả của “truyện Kiều” là ai?

Nam: - Thưa cô, em không biết ạ!
Cô giáo: - Thế còn Nguyễn Du là ai, 

em biết không?
Nam (gãi đầu): - Thưa cô, em cũng 

không quen... bạn ấy ạ!
Cô giáo: - Ôi trời!!!

ĐỨC MINH
(Ba Vì, Hà Nội)

KHÔNG QUEN
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  - Nhai kỹ no lâu, học sâu điểm tốt.
- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Điểm kém biết sửa còn hơn nhòm bài.
- Còn thời lên ngựa bắn cung

Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.
BIN

Chỉ gật đầu
Nam: - Ê, sao tui thấy bố mẹ bà nói 

chuyện kiểu gì kì ghê, từ đầu đến 
cuối chỉ thấy tiếng của mẹ bà là sao? 

Linh: - Thì tại vì bố tui chỉ... gật đầu 
thôi!

Ca dao, tục ngữ cải biên

Nếu hắt hơi mạnh quá, 
bạn có thể bị... gãy 

xương sườn.

Có thể bạn chưa biết

Khi bực mình, 
con người cần dùng 
đến 42 cơ mặt để 
biểu lộ cảm xúc.

Có khoảng 
10% dân số trên thế 
giới thuận tay trái.

Trung bình, mỗi 
người có thể ăn tới... 

27 tấn thực phẩm trong 
suốt cuộc đời.

       Nếu đem 
gộp chung lại, 

tổng số da trên 
cơ thể con người 
có cân nặng 
  khoảng 2kg.

ANH ĐẠT



Mua 1 tờ báo Chăm Học là bạn đã góp 
một khoản tiền nhỏ cho Chương trình Nhi Đồng 
kết nối yêu thương vì bạn nghèo vượt khó.

Tòa soạn  
Số 12, Hồ Xuân Hương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số 3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (024) 39438390 - (024) 38226036
Số 5, Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (024) 39713133 - (024) 39722082 - Fax: (024) 39766040
Email: baonhidong.twd@gmail.com - toasoan@thieunien.vn

Tổng Biên tập:
Nguyễn Phan Khuê

Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trân Châu

Phan Việt Hùng
Trần Thị Thu Hiền

Trần Thị Lan Phương
Đỗ Thị Thanh Bình

Tổng Thư ký Tòa soạn: 
Phạm Định Thi

Tổ chức thực hiện: Ngọc Hà - Vũ Thanh
Mỹ thuật: Nguyễn Hằng

Liên hệ Phát hành:
ĐT: (024) 38226002

Phạm Dũng (0915628562) - Minh Dương (0985667805)
Liên hệ Quảng cáo:

(024) 39713133 (máy lẻ 222)
Hồng Vân (0912265453)

Ban đại diện phía Nam:
Số 1, Cao Thắng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38307255 - Fax: (028) 38307254
(028) 38306884 - Fax: (028) 38392563

Ban đại diện miền Trung:
Số 50, Phan Châu Trinh, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3863503 - Fax: (0236) 3863503
Số 80, Hùng Vương, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3826201
Ban đại diện Nam Trung Bộ:

Số 91, Nguyễn Trãi, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3510246 – Fax: (0258) 3511166

Ban đại diện tại Huế:
Số 22B, Lê Lợi - ĐT và Fax: (0234) 3831012

Văn phòng Đại diện Phát hành tại Hải Phòng:
244 Lê Lợi, Hải Phòng -  ĐT: (0225) 3847944.

Giấy phép xuất bản số 29/GP-BTTTT
do Bộ TTTT cấp ngày 20-1-2020

In và hoàn thiện tại Xí nghiệp In Báo Nhi Đồng 
- Công ty TNHH MTV In Tạp chí Cộng sản.

Chăm Học số 48(1159) ra ngày 29-11-2022
Báo điện tử: thieunien.vn

Giá: 10.000 đồng

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LAO ĐỘNG

Tranh vui

NEM (st)



☞ Bộ tranh 12 cung 
hoàng đạo “độc quyền”, 
chỉ có ở ấn phẩm lịch 2023 

dành cho lứa tuổi teen.
☞ Phong cách vẽ 

manga kết hợp cổ trang đang là “hot trend”, các 
fan của manga chỉ có thể trầm trồ!

☞ Tiết lộ bí mật siêu quan trọng: Những 
may mắn nào đang chờ đợi các cung hoàng đạo 
trong năm mới? Không thể chờ thêm được nữa, 
bạn phải đọc ngay về chòm sao của mình thôi!

Bạn ơi, nhanh tay lên nào!
Lịch 2023 phiên bản dành cho tuổi teen với 16 trang khổ lớn -
dùng làm quà tặng hay trang trí góc học tập rực rỡ - đang chờ bạn đó!

LỊCH
MANG MAY MẮN VỀ NHÀ

MỜI BẠN ĐỌC

ĐẶT MUA

BẬT MÍ
NHÉ!

☞ 1 boardgame “hoành tráng” để nhóm bạn và gia đình cùng chơi, 
cùng cười rả rích “lấy hên” ngày Tết.

Giá bán: 
20.000đ/cuốn

Mời bạn đặt mua 

Bộ Lịch 12 Cung Hoàng Đạo 

Chào năm mới 2023 tại trường học, 

bưu điện và trực tiếp tại Tòa soạn báo 

Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.

Phát hành từ ngày 18/11/2022

ĐT: 024.38226002



Con tự học

...girl riding 
bike on the 

street.



Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đáp án:     1 ------------------------------------ 2 --------------------------------------
    3 ---------------------------  4 -------------------------------- 5 ---------------------------------

PHIẾU DỰ THI STARTERS 30

30

Which sport do the children play? => 
……

Where is the cat? => near the ……

What is Mum cleaning? => the ……

What is on the table? => a ……

What is the cat doing? => ……

1

2
3

4

5

Look at the pictures and read the questions. 
Write one-word answers.

Examples:
Questions:

How many people are there? 
                       => four/4

Where are the people? 

=> in the garden



Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 13-12-2022

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm học, 3 Nguyễn Quý Đức, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Đáp án:     1 -------------------------   2 ---------------------------   

        3 -----------------------    4 ----------------------------   5 ---------------------------- 

PHIẾU DỰ THI MOVERS 30

30

 (tiêu đề: STARTERS 30 hoặc MOVERS 30)

 Read the passage and choose the correct 
word for each blank. There is one example.

Mary is a nurse and she works in a (1) _____ in the city center. She likes 
helping people. On one evening, when she came home after work, she 
saw a small girl riding bike on the street. Suddenly, the girl (2) _____ 
down! She couldn’t stand up and started to cry. Mary ran to the girl. She 
looked at her leg and said “Don’t worry! You didn’t hurt your leg badly. 
When you go home, put some (3) _____ on it.” Then the girl stopped 
crying and called her parents. 

When they came, they were (4) _____ because they saw the girl was 
okay. They said to Mary “Thank you 
for helping our (5) _____”. “You’re 
welcome” said Mary. Then the family 
drove Mary home.



Lớp 2
GRADE  2

31

Thử tài cùng Matific  

Đọc số có 3 chữ số
Write 3-digit numbers in words

Từ vựng:

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Write in words/raɪt ɪn wɜːds/: đọc số
3-digit numbers/θriː ˈdɪdʒ.ɪt ˈnʌm.bərs/: số có 3 chữ số

Trước tiên, cần phân biệt hai khái niệm trong Toán tiếng 
Anh: “write in numbers” nghĩa là “ viết số - biểu diễn số 
dưới dạng chữ số” và “write in words” nghĩa là “đọc số 
- biểu diễn số dưới dạng chữ viết”.

Đáp số: Hai trăm hai mươi
Answer: Two hundred twenty

Look at the example.
Xem ví dụ sau

Đọc số: 
220

Kiến thức cần biết

Đọc số: 
876

Write the 
number 876 

in words. 

Write the 
number 220 

in words.



Lớp 4
GRADE 4

Tỉ lệ bản đồ - Phần 2
Map scale - Part 2

Answer: 
5,929 – 3,944 = 1,985

Xem ví dụ bên
Look at the example.

Giải:
Ta có: 180 : 3 = 60.
Tỉ lệ mà nhà sinh vật 

học đã dùng là: 1 : 60
Đáp án: 1 : 60

Một nhà sinh vật học về 
động vật hoang dã tìm thấy 
một con rắn dài 180cm. 
Trong bản vẽ phác thảo ở 
cuốn sổ ghi chú thực địa 
của mình, chiều dài của con 
rắn là 3cm. Hỏi nhà sinh vật 
học đã sử dụng tỉ lệ nào?

Kiến thức cần biết
Xem ví dụ bên
Look at the 

example.

Thử tài cùng Matific  
(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Kiến thức cần biết

Lớp 3
GRADE  3

Trừ các số có 4 chữ số
Subtract 4-digit numbers

Từ vựng:
4-digit numbers
/fɔːrˈdɪdʒ.ɪt ˈnʌm.bərs/: 
số có 4 chữ số
Subtract (v) /səbˈtrækt/: trừ

Solution: 
We have 180 : 3 = 60.
The scale that the 

biologist used is: 1: 60
Answer: 1: 60

Tính: 
5929 - 3944 = ?

Calculate: 

Calculate: 

Tính: 
7552 - 5797 = ?

Đáp án: 
5929 - 3944  = 1985



lớp : ………..
PHIẾU DỰ THI THỬ TÀI CÙNG MATIFIC 31 

Họ và tên: ………………………………………………  ĐT liên hệ: …………………..…

Lớp: ………  Trường (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh): …………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh) ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án: ………………………………………………………………………………….....

LỚP …….……

Báo Chăm Học 
xin gửi tặng mã giảm giá

cho độc giả báo 

    Bạn nhỏ nào thích thú 

với các bài luyện tập trên Matific có thể vào 

www.contuhoc.com/toan-matific 

để tìm hiểu và đặt mua chương trình.

Liên hệ 0888.600.284 
hoặc support@contuhoc.com để được hướng dẫn chi tiết.

Thử tài cùng Matific  

Lớp 5
GRADE  5

Drawing (n) /ˈdrɔː.ɪŋ/: 
bản vẽ
Sketch (n) /sketʃ/: 
bản phác thảo

Từ vựng:Một kiến trúc sư thiết kế 
sân chơi cho khu dân cư 
mới. Trên bản vẽ sân chơi, 
chiều dài của khu chơi cát là 
4cm. Chiều dài thực sự của 
nó là 2m. Hỏi kiến trúc sư đã 
sử dụng tỉ lệ bao nhiêu?

Diện tích hình tam giác

Base (n) /beɪs/: cạnh đáy
Height (n) /haɪt/: chiều cao

Area of triangles

Giải: 
Diện tích hình tam giác 

là: (3 x 2) : 2 = 3 (cm²) 
Đáp án: 3cm²

Solution: 
The area of the triangle is: 

(3 x 2) : 2 = 3 (cm²) 
Answer: 3cm²

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

   Xem ví dụ bên
Look at the example.

Hình tam giác có 
độ dài đáy là 2cm, 
chiều cao là 3cm. 
Tính diện tích hình 
tam giác đó.

Thử tài cùng Matific
(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

The base of a triangle is 
3cm long and its height is 
3cm. Calculate the area of 

the triangle.

Từ vựng:

Hình tam giác 
có độ dài đáy 
là 3cm và 
chiều cao là 
3cm. Tính diện 
tích hình tam 
giác đó.

Kiến thức cần biết The base of a triangle is 2cm long and its 
height is 3cm. Calculate the area of the triangle.
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